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Giới tínhTT Mã số Họ và tên Ngày sinh Nơi sinhDân tộc

 1 T1308C001 Huỳnh Thanh Bình 01/05/1983 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Tăng

 2 T1308C002 Lâm Văn Dảng 01/01/1990 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 3 T1308C003 Lâm Sô Phi Du 12/10/1983 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 4 T1308C005 Liêu Văn Dưng 1988 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 5 T1308C007 Trịnh Văn Kết Em 01/01/1989 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Tăng

 6 T1308C008 Trần Út Em 02/4/1988 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 7 T1308C009 Lâm Thị Hà 1989 Nữ Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 8 T1308C010 Hà Hữu Hạn 04/04/1990 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 9 T1308C012 Lâm Thị Phương Hồng 16/06/1997 Nữ Khmer Sóc Trăng

 10 T1308C013 Đào Văn Kiệm 07/06/1989 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Tăng

 11 T1308C015 Nguyễn Bảo Khâm 06/11/1996 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 12 T1308C019 Nguyễn Hoàng Mãnh 1968 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 13 T1308C020 Lê Văn Quí 11/12/1973 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Tăng

 14 T1308C021 Nguyễn Quốc Bảo 07/07/1982 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Tăng

 15 T1308C022 Lâm Sóc Sê Rây 06/7/1970 Nam Khmer Long Phú - Sóc Tăng

 16 T1308C023 Lý Pa Ri 1988 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 17 T1308C026 Lâm Thắng 09/9/1980 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 18 T1308C027 Lý Rích Thi 16/05/1973 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 19 T1308C030 Đặng Văn Thới 01/01/1968 Nam Kinh Cù Lao Dung - Sóc Tăng

 20 T1308C034 Lý Út 06/10/1993 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Tăng

 21 T1308C037 Nguyễn Thanh Vũ 01/01/1970 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Tăng

 22 T1308C038 Trương Thị Lan Anh 11/10/1976 Nữ Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 23 T1308C039 Trần Quốc Anh 29/01/1990 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
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 24 T1308C041 Lương Thành Bảo 15/7/1991 Nam Kinh Hậu Giang

 25 T1308C043 Nguyễn Hồng Đẹp 08/04/1985 Nữ Kinh Trần Đề - Sóc Trăng

 26 T1308C044 Trần Thanh Điền 01/01/1971 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 27 T1308C045 Đỗ Thị Hà 03/10/1988 Nữ Kinh Phụng Hiệp - Cần Thơ

 28 T1308C046 Lưu Hồng Hải 09/10/1982 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 29 T1308C047 Dương Thị Tuyết Linh 1982 Nữ Kinh Long Phú - Sóc Trăng

 30 T1308C048 Trần Si Mil 01/01/1962 Nam Khmer Sóc Trăng

 31 T1308C050 Trà Đi Na 03/04/1980 Nam Khmer Sóc Trăng

 32 T1308C051 Thạch Thị Mỹ Nương 04/09/1991 Nữ Khmer Bạc Liêu

 33 T1308C054 Huỳnh Sô Phách 02/03/1989 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 34 T1308C056 Mai Thanh Tuấn 31/10/1984 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 35 T1308C057 Nguyễn Vi Thanh 02/01/1984 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 36 T1308C060 Trần Văn Thân 1985 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 37 T1308C061 Thạch Hoàng Thê 1980 Nam Khmer Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

 38 T1308C062 Lý Văn Thọ 10/10/1982 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Trăng

 39 T1308C063 Nguyễn Thị Mỹ Trong 1994 Nữ Kinh Trần Đề - Sóc Trăng

 40 T1308C065 Nguyễn Văn Út 01/01/1978 Nam Kinh Trần Đề - Sóc Trăng

 41 T1308C067 Nguyễn Ngọc Hồ 20/9/1993 Nam Kinh Mỹ Xuyên - Sóc Tăng
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